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1 Phan Đặng Phúc An 11/08/2015 Nam Kinh 080315002061 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

2 Phan Thành An 23/01/2015 Nam Kinh 080215009669 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

3 Nguyễn Trần Tú Anh 28/10/2015 Nữ Kinh 080315002602 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

4 Dương Minh Anh 05/06/2015 Nam Kinh 080215004376 Sóc Trăng Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

5 Nguyễn Vũ Gia Bảo 22/09/2015 Nam Kinh 079215052767 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

6 Nguyễn Hoài Bảo 25/04/2015 Nam Kinh 080215012343 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

7 Phan Nguyễn Anh Chi 13/02/2015 Nữ Kinh 080315011961 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

8 Bùi Thái Danh 25/12/2015 Nam Kinh 080215007426 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

9 Trần Ngọc Bảo Hân 20/01/2015 Nữ Kinh 080315004380 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

10 Bùi Thái Huy 05/01/2015 Nam Kinh 080215007820 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

11 Trần Ngọc Đức Huy 08/11/2015 Nam Kinh 080215006985 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

12 Đặng Minh Khang 22/10/2015 Nam Kinh 080215012148 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

13 Lê Hoàng Gia Khang 20/10/2015 Nam Kinh 080215009360 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

14 Trần Lê Quỳnh Lam 26/10/2015 Nữ Kinh 080315008903 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

15 Lê Bảo Phương Linh 04/05/2015 Nữ Kinh 080315006754 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

16 Nguyễn Huỳnh Duy Minh 07/11/2015 Nam Kinh 080215009117 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

17 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 15/01/2015 Nữ Kinh 080315001181 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

18 Bùi Thị Kim Ngân 13/05/2015 Nữ Kinh 080315008062 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

19 Lê Ánh Ngọc 03/11/2015 Nữ Kinh 080315013570 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

20 Lê Yến Nhi 20/06/2015 Nữ Kinh 080315004035 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1
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21 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 19/11/2015 Nữ Kinh 075315020431 Đồng Nai Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

22 Huỳnh Nguyễn Ngọc Như 01/12/2015 Nữ Kinh 080315013203 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

23 Trần Thành Phước 02/04/2015 Nam Kinh 094215006286 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

24 Hứa Phương Quang 07/11/2015 Nam Kinh 080215003187 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

25 Lâm Như Quỳnh 02/03/2015 Nữ Kinh 079315040876 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

26 Đặng Ngọc Lan Tiên 28/05/2015 Nữ Kinh 080315010196 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

27 Lê Minh Thắng 08/05/2015 Nam Kinh 080215006333 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

28 Bùi Hạo Thiên 21/08/2015 Nam Kinh 079215015485 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

29 Võ Minh Thùy 23/03/2015 Nữ Kinh 080315002887 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

30
Nguyễn Phan Ngọc 

Bích
Thùy 25/09/2015 Nữ Kinh 080315007363 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

31 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/12/2015 Nữ Kinh 079315001621 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

32 Nguyễn Bảo Trâm 20/11/2013 Nữ Kinh 080313000827 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

33 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/05/2015 Nữ Kinh 080315007269 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

34 Nguyễn Minh Triết 17/12/2015 Nam Kinh 080215010435 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

35 Đặng Thị Ngọc Uyên 12/01/2015 Nữ Kinh 080315002339 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

36 Nguyễn Minh Vũ 20/07/2015 Nam Kinh 080215003116 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

37 Nguyễn Thị Tường Vy 30/04/2015 Nữ Kinh 080315009352 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

38 Nguyễn Thị Diễm Vy 05/06/2015 Nữ Kinh 080315002149 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/1

39 Phan Ngọc Phương Vy 20/04/2015 Nữ Kinh 080315014484 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/1

40 Phan Ngọc Như Ý 31/10/2015 Nữ Kinh 080315009245 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/1

41 Hứa Phước An 30/11/2015 Nam Kinh 080215004536 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

42 Huỳnh Kim An 24/12/2015 Nữ Kinh 080315012082 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

43 Nguyễn Quốc Thái Anh 12/12/2015 Nam Kinh 080215002017 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

44 Lê Thiên Bảo 19/10/2015 Nam Kinh 080215003743 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

45 Đặng Lâm Gia Bảo 09/09/2015 Nam Kinh 094215008927 Bạc Liêu Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/22
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46 Đặng Quốc Bảo 01/04/2012 Nam Kinh 080212003663 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

47 Trần Mạnh Cường 04/08/2015 Nam Kinh 080215013481 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

48 Phan Bảo Danh 13/08/2015 Nam Kinh 080215003118 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

49 Nguyễn Quốc Thái Em 12/12/2015 Nam Kinh 080215003178 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

50 Đặng Ngọc Hân 29/05/2015 Nữ Kinh 080315011191 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

51 Hứa Ngọc Bảo Hân 12/03/2015 Nữ Kinh 080315006033 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

52 Bùi Gia Huy 26/08/2015 Nam Kinh 080215003453 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

53 Nguyễn Ngọc Thuý Huyền 05/11/2015 Nữ Kinh 080315013198 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

54 Lê Lâm Khang 10/11/2015 Nam Kinh 080215002180 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

55 Nguyễn Minh Khang 14/06/2015 Nam Kinh 080215006439 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

56 Trần Nguyễn Trà My 27/10/2015 Nữ Kinh 080315002361 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

57 Nguyễn Quốc Nam 10/04/2015 Nam Kinh 080215011872 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

58 Nguyễn Bảo Ngọc 20/07/2015 Nữ Kinh 080315006936 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

59 Lâm Ngọc An Nhiên 24/12/2015 Nữ Kinh 080315011559 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

60 Nguyễn Thị Ngọc Như 02/09/2015 Nữ Kinh 080315007125 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

61 Phan Huỳnh Minh Quân 28/11/2015 Nam Kinh 080215002508 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

62 Nguyễn Hoàng Sang 10/12/2015 Nam Kinh 080215007816 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

63 Giản Thành Siêu 13/03/2015 Nam Kinh 080215004147 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

64 Bùi Nguyễn Hoàng Tâm 26/06/2015 Nam Kinh 080215003606 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

65 Lê Ngọc Khánh Tiên 07/04/2015 Nữ Kinh 080315012791 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

66 Lê Thị Thu Thảo 16/05/2015 Nữ Kinh 058315002226 Ninh Thuận Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

67 Lê Phạm Thanh Thảo 26/10/2015 Nữ Kinh 080315006311 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

68 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 19/12/2014 Nữ Kinh 080314012707 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

69 Nguyễn Minh Thắng 10/07/2015 Nam Kinh 080215013423 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

70 Võ Hoài Phước Thiên 03/01/2015 Nam Kinh 080215009622 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/23
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71 Cái Tăng Thanh Thư 19/01/2015 Nữ Kinh 080315010782 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

72 Nguyễn Anh Thư 22/10/2014 Nữ Kinh 080314013167 Long An
Trường Tiểu học và THCS Phước 

Vĩnh Tây

Năm/

2
6/2

73 Tô Minh Thư 17/07/2015 Nữ Kinh 080315008730 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

74 Nguyễn Thị Đoan Trang 15/02/2015 Nữ Kinh 080315010637 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

75 Nguyễn Bảo Trân 20/07/2015 Nữ Kinh 080315006659 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/3 6/2

76 Ngô Thị Yến Vy 28/10/2014 Nữ Kinh 084314005985 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

77 Trần Ngọc Lam Vy 05/05/2015 Nữ Kinh 080315009989 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

78 Nguyễn Lê Tường Vy 20/01/2015 Nữ Kinh 080315012528 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

79 Lê Ngọc Như Ý 01/06/2015 Nữ Kinh 080315006433 Long An Trường TH và THCS Long Phụng 5/2 6/2

80 Đặng Nguyễn Hải Yến 06/05/2015 Nữ Kinh 080315003127 Thành phố Hồ Chí Minh Trường TH và THCS Long Phụng 5/1 6/2

Lớp 6/1 40

Lớp 6/2 40
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1 080214006435 Lê Lâm An 28/03/2014 Nam 9.0 Tốt Tốt 6/1 7/2

2 080314013503 Đặng Hoàng Mỹ Anh 15/04/2014 Nữ 7.9 Khá Tốt 6/1 7/1

3 080214010092 Phạm Bảo Anh 03/05/2014 Nam 7.7 Khá Tốt 6/1 7/1

4 080214006479 Nguyễn Ngọc Bảo 13/08/2014 Nam 7.7 Khá Tốt 6/1 7/2

5 080314012369 Trần Thị Hồng Châu 14/11/2014 Nữ 8.8 Tốt Tốt 6/1 7/1

6 080214010989 Phạm Minh Đạt 22/03/2014 Nam 9.3 Tốt Tốt 6/1 7/2

7 080214008311 Nguyễn Minh Đức 05/07/2014 Nam 8.6 Tốt Tốt 6/1 7/1

8 080314003644 Nguyễn Thị Ngọc Hương 29/11/2014 Nữ 9.4 Tốt Tốt 6/1 7/1

9 080214002233 Sao Tấn Kha 14/08/2014 Nam 7.6 Khá Tốt 6/1 7/2

10 080214008136 Bùi Tuấn Khanh 10/03/2014 Nam 7.8 Khá Khá 6/1 7/2

11 080214004230 Huỳnh Tuấn Kiệt 24/05/2014 Nam 7.1 Đạt Tốt 6/1 7/1

12 080314013750 Phan Gia Hoàng Kim 06/12/2014 Nữ 9.4 Tốt Tốt 6/1 7/1

13 052214011954 Ngô Tấn Lộc 13/03/2014 Nam 5.3 Đạt Khá 6/1 7/1

14 093214000656 Võ Sao Tấn Lộc 15/05/2014 Nam 5.4 Đạt Khá 6/1 7/2

15 080314001585 Trần Ngọc Tú Mi 25/10/2014 Nữ 7.2 Khá Tốt 6/1 7/1

16 080214006652 Bùi Hoàng Nam 19/03/2014 Nam 9.5 Tốt Tốt 6/1 7/2

17 080214008754 Nguyễn Thành Nhân 14/08/2014 Nam 7.9 Khá Khá 6/1 7/1

18 080314003647 Hứa Ngọc Phương Nhi 11/06/2014 Nữ 6.9 Đạt Tốt 6/1 7/1

19 080314013637 Huỳnh Thị Hồng Nhung 21/07/2014 Nữ 7.5 Khá Tốt 6/1 7/2

20 080214003681 Bùi Gia Phát 16/01/2014 Nam 9.1 Tốt Tốt 6/1 7/1

21 080214001693 Trương Trần Tiến Phát 13/05/2014 Nam 9.6 Tốt Tốt 6/1 7/2

22 080314011882 Sao Ngọc Phương Quyền 19/11/2014 Nữ 6.2 Đạt Tốt 6/1 7/1

23 080314011203 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 06/08/2014 Nữ 8.9 Tốt Tốt 6/1 7/1

24 080214012767 Nguyễn Đinh Sang 19/02/2014 Nam 6.8 Khá Tốt 6/1 7/1

25 080214012862 Trần Quốc Thành 27/02/2014 Nam 7.2 Khá Khá 6/1 7/1

26 080214001773 Đặng Minh Thảo 14/03/2014 Nam 6.0 Đạt Khá 6/1 7/1

27 080314013670 Lê Trần Anh Thư 20/04/2014 Nữ 9.2 Tốt Tốt 6/1 7/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG
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28 080214005525 Nguyễn Phúc Tiến 19/02/2014 Nam 6.6 Đạt Tốt 6/1 7/1

29 080314010242 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20/10/2014 Nữ 8.5 Tốt Tốt 6/1 7/1

30 080314005700 Huỳnh Ngọc Thanh Tú 23/09/2014 Nữ 9.7 Tốt Tốt 6/1 7/1

31 080214011405 Trần Nguyễn Anh Tuấn 13/07/2014 Nam 7.6 Khá Khá 6/1 7/1

32 080214003352 Nguyễn Lê Duy Anh 22/05/2014 Nam 6.9 Khá Khá 6/2 7/2

33 080314006323 Phan Thị Phương Anh 06/02/2014 Nữ 9.1 Tốt Tốt 6/2 7/2

34 080214005895 Đặng Hoàng Gia Bảo 03/07/2014 Nam 9.0 Tốt Tốt 6/2 7/2

35 080214011087 Phan Nhật Khánh Duy 01/06/2014 Nam 9.1 Tốt Khá 6/2 7/1

36 080214001916 Bùi Nhật Đông 19/05/2014 Nam 9.0 Tốt Tốt 6/2 7/1

37 033314001924 Nguyễn Thị Hằng 03/08/2014 Nữ 6.5 Đạt Tốt 6/2 7/2

38 080214007613 Đặng Hồng Hòa 12/03/2014 Nam 5.5 Đạt Tốt 6/2 7/1

39 080214008510 Phan Gia Huy 15/10/2014 Nam 8.4 Tốt Tốt 6/2 7/1

40 080214010708 Lê Hoàng Kha 16/03/2014 Nam 5.3 Đạt Tốt 6/2 7/1

41 080214008906 Nguyễn Hoàng Khang 23/08/2014 Nam 6.0 Đạt Khá 6/2 7/2

42 080318004104 Huỳnh Thị Thiên Kim 25/07/2014 Nữ 9.2 Tốt Tốt 6/2 7/2

43 080214002042 Nguyễn Lê Hoàng Lâm 04/06/2014 Nam 7.9 Khá Tốt 6/2 7/1

44 080214003692 Quan Tấn Lộc 10/06/2014 Nam 7.3 Khá Tốt 6/2 7/1

45 080214011070 Trần Minh Luân 10/01/2014 Nam 9.2 Tốt Tốt 6/2 7/1

46 080314012730 Lê Thị Trúc Ly 18/11/2014 Nữ 6.9 Khá Tốt 6/2 7/2

47 080314010459 Mai Xuân Nghi 15/02/2014 Nữ 9.5 Tốt Tốt 6/2 7/2

48 083214001057 Nguyễn Tâm Nguyện 27/05/2014 Nam 8.8 Tốt Tốt 6/2 7/2

49 080214009758 Lê Nguyễn Hoàng Nhân 03/10/2014 Nam 5.4 Đạt Khá 6/2 7/2

50 080214013130 Lê Nguyễn Trọng Nhân 09/06/2014 Nam 8.9 Tốt Tốt 6/2 7/2

51 080314001783 Nguyễn Đặng Xuân Nhi 07/02/2014 Nữ 9.6 Tốt Tốt 6/2 7/2

52 080314001836 Dương Tâm Như 24/01/2014 Nữ 7.7 Khá Tốt 6/2 7/1

53 080214011629 Đặng Minh Nhựt 19/04/2014 Nam 7.9 Khá Tốt 6/2 7/2

54 080214011458 Nguyễn Trương Bảo Phát 19/06/2014 Nam 6.0 Đạt Khá 6/2 7/1

55 079214044602 Võ Hồng Gia Phát 04/07/2014 Nam 7.3 Khá Tốt 6/2 7/2

56 080314002473 Nguyễn Bảo Quỳnh 01/12/2014 Nữ 9.3 Tốt Tốt 6/2 7/2

57 080314006681 Phạm Tú Quỳnh 02/09/2014 Nữ 8.7 Tốt Tốt 6/2 7/2
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58 080214005742 Nguyễn Phúc Bảo Sang 22/05/2014 Nam 7.2 Khá Tốt 6/2 7/2

59 080204006051 Hứa Phước Thạnh 08/04/2014 Nam 8.9 Tốt Tốt 6/2 7/1

60 080314011312 Huỳnh Ngọc Thắm 01/01/2014 Nữ 9.2 Tốt Tốt 6/2 7/1

61 079314048474 Phạm Ngọc Anh Thư 27/07/2014 Nữ 9.2 Tốt Tốt 6/2 7/2

62 080214007484 Trương Vũ Tuấn Vinh 30/01/2014 Nam 8.5 Tốt Tốt 6/2 7/2

63 080314012912 Nguyễn Ngọc Như Ý 30/09/2014 Nữ 9.2 Tốt Tốt 6/2 7/2

64 080314008856 Lê Hoàng Yến 04/06/2014 Nữ 8.8 Tốt Tốt 6/2 7/2

65 Võ Trọng Nghĩa 27/03/2014 Nam 7.8 Khá Tốt Đông Thạnh 

chuyển đến

7/2

66 Võ Minh Nhật 02/11/2014 Nam 6.3 Đạt Tốt PVT chuyển 

đến

7/1

67 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 10/07/2014 Nam 6.8 Đạt Tốt PVT chuyển 

đến

7/2

68 Phạm Thị Diễm Trinh 21/10/2014 Nữ 7.1 Khá Tốt PVT chuyển 

đến

7/2

69 Phạm Thị Ngọc Trúc 18/08/2014 Nữ 7.9 Khá Tốt PVT chuyển 

đến

7/2

70 Nguyễn Tiến Đạt 14/11/2024 Nam 5.9 Đạt Khá Tân Lân 

chuyển đến

7/2

71 Nguyễn Tiến Thành 14/11/2024 Nam 6.7 Đạt Đạt Tân Lân 

chuyển đến

7/2

Lớp 7/1 35 Nữ 13

Lớp 7/2 36 Nữ 14



1 080313009748 Phan Nguyễn Kim Anh 24/09/2013 Nữ 7.9 Khá Tốt 7/1 8/1

2 080213006367 Võ Chí Bảo 17/01/2013 Nam 7.7 Khá Tốt 7/1 8/1

3 080213014613 Lê Bửu Điền 23/10/2013 Nam 7.5 Khá Tốt 7/1 8/1

4

093213009625 Võ Nhật Đô

14/05/2013

Nam 8.9 Tốt Tốt 7/1

Chuyển 

THCS Tân 

Lân

5 080313010476 Nguyễn Bảo Hân 12/06/2013 Nữ 8.1 Khá Tốt 7/1 8/2

6 096213004482 Võ Chấn Hưng 02/07/2013 Nam 5.4 Đạt Khá 7/1 8/2

7 080213013569 Đinh Phú Long 14/08/2013 Nam 7.5 Khá Tốt 7/1 8/2

8 080313007615 Nguyễn Thị Thảo Ly 13/08/2013 Nữ 8.7 Tốt Tốt 7/1 8/1

9 080313010594 Phạm Thị Ngọc Mai 10/08/2013 Nữ 8.1 Khá Tốt 7/1 8/1

10 080213003865 Phạm Minh Mẫn 10/10/2013 Nam 9.6 Tốt Tốt 7/1 8/1

11 080213003404 Hứa Hoàng Bảo Ngọc 17/05/2013 Nam 6.3 Đạt Tốt 7/1 8/2

12 080313008779 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 14/09/2013 Nữ 9.2 Tốt Tốt 7/1 8/2

13 080213005367 Lê Trần Minh Nhật 16/08/2013 Nam 7.5 Khá Tốt 7/1 8/1

14 080313002168 Phan Thị Yến Nhi 13/03/2013 Nữ 9.4 Tốt Tốt 7/1 8/2

15 080213009581 Lưu Hạo Nhiên 14/10/2013 Nam 6.9 Khá Tốt 7/1 8/2

16 079313026513 Nguyễn Thị Trúc Như 04/11/2013 Nữ 9.3 Tốt Tốt 7/1 8/1

17 080213003681 Bùi Nguyễn Quang Phú 13/08/2013 Nam 7.7 Khá Tốt 7/1 8/2

18 080213003051 Đặng Phan Tấn Quí 11/01/2013 Nam 6.3 Đạt Tốt 7/1 8/1

19 080213013640 Phạm Sỹ Quý 18/12/2013 Nam 8.2 Tốt Tốt 7/1 8/1

20 080313002814 Huỳnh Phương Quỳnh 13/12/2013 Nữ 6.2 Đạt Khá 7/1 8/2

21 089213002779 Đặng Lâm Hoài Sang 05/03/2013 Nam 5.5 Đạt Khá 7/1 8/1

22 080313002483 Nguyễn Ngọc Như Tâm 16/11/2013 Nữ 8.6 Tốt Tốt 7/1 8/1

23 080213010197 Trần Chí Thanh 20/09/2013 Nam 7.8 Khá Tốt 7/1 8/1

24 080213011928 Nguyễn Minh Thảo 19/10/2013 Nam 9.2 Tốt Tốt 7/1 8/1

25 080313003090 Nguyễn Thị Hồng Thắm 27/02/2013 Nữ 6.7 Khá Khá 7/1 8/2

26 079213044240 Nguyễn Huy Nhật Thiên 07/09/2013 Nam 8.4 Khá Tốt 7/1 8/1

27 079313049767 Phạm Ngọc Minh Thư 26/03/2013 Nữ 9.4 Tốt Tốt 7/1 8/1

28 080313009521 Trần Thị Cẩm Tiên 20/11/2013 Nữ 9.6 Tốt Tốt 7/1 8/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8 NĂM HỌC 2026-2027

STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp mới
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học tập
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rèn luyện
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TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8 NĂM HỌC 2026-2027

29 080212017088 Trần Nguyễn Quý Toàn 17/06/2012 Nam 6.7 Đạt Tốt 7/1 8/1

30 079313048005 Phan Thị Diễm Trang 10/11/2013 Nữ 6.2 Đạt Khá 7/1 8/1

31 080313009572 Trần Ngọc Phương Trang 10/10/2013 Nữ 9.5 Tốt Tốt 7/1 8/1

32 080313012659 Đặng Thị Ngọc Trâm 01/05/2013 Nữ 8.8 Tốt Tốt 7/1 8/2

33 080313012038 Nguyễn Thị Thùy Trâm 28/04/2013 Nữ 6.8 Đạt Tốt 7/1 8/2

34 080313015031 Lê Huỳnh Phương Trinh 22/04/2013 Nữ 7.3 Khá Tốt 7/1 8/2

35 079313005505 Phan Thị Diễm Trinh 10/11/2013 Nữ 6.3 Đạt Khá 7/1 8/1

36 080213013012 Nguyễn Thái Tú 22/05/2013 Nam 7.5 Khá Tốt 7/1 8/1

37 080313010451 Trần Ngọc Lam Tuyền 31/05/2013 Nữ 9.0 Tốt Tốt 7/1 8/1

38 080313003159 Võ Thị Thanh Tuyền 03/07/2013 Nữ 8.7 Tốt Tốt 7/1 8/2

39 080213009786 Nguyễn Nhật Tường 02/05/2013 Nam 8.3 Khá Tốt 7/1 8/1

40 080313001766 Võ Khánh Vy 04/07/2013 Nữ 9.8 Tốt Tốt 7/1 8/2

41 080313002269 Đinh Phương Khánh Ân 10/05/2013 Nữ 9.1 Tốt Tốt 7/2 8/1

42 080213005442 Nguyễn Hoàng Bảo 21/09/2013 Nam 9.0 Tốt Tốt 7/2 8/2

43 080213009273 Nguyễn Ngọc Chí Bảo 24/09/2013 Nam 6.3 Đạt Tốt 7/2 8/2

44 080313008194 Phạm Đặng Thùy Dương 25/03/2013 Nữ 8.3 Tốt Tốt 7/2 8/2

45 080213013764 Phan Trí Đạt 13/03/2013 Nam 7.4 Khá Khá 7/2 8/2

46 080313011203 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/11/2013 Nữ 7.9 Khá Tốt 7/2 8/2

47 080213002135 Nguyễn Trường Huy 11/11/2013 Nam 9.2 Tốt Tốt 7/2 8/1

48 8000582645 Phan Nhật Huy 05/03/2013 Nam 6.6 Đạt Đạt 7/2 Chuyển đi

49 080213014249 Phan Nguyễn Anh Khoa 09/06/2013 Nam 7.2 Khá Tốt 7/2 8/1

50 080213012773 Võ Tuấn Kiệt 16/03/2013 Nam 6.2 Đạt Khá 7/2 8/1

51 808313003289 Hứa Nguyễn Thiên Kim 28/12/2013 Nữ 7.3 Khá Tốt 7/2 8/2

52 080213010397 Nguyễn Chí Lâm 24/10/2013 Nam 7.5 Khá Tốt 7/2 8/2

53 080212013564 Phan Hoàng Long 29/10/2012 Nam 7.0 Đạt Tốt 7/2 8/2

54 080213002002 Bùi Phước Lộc 09/05/2013 Nam 7.9 Khá Tốt 7/2 8/2

55 080313007471 Nguyễn Thị Kiều Mi 01/07/2013 Nữ 7.9 Khá Tốt 7/2 8/2

56 080313001296 Phạm Nguyễn Diễm My 07/11/2013 Nữ 7.7 Khá Tốt 7/2 8/1

57 080313004591 Nguyễn Bùi Bảo Ngọc 31/12/2013 Nữ 6.2 Đạt Khá 7/2 8/1

58 080313004242 Nguyễn Thị Yến Nhi 05/07/2013 Nữ 9.0 Tốt Tốt 7/2 8/1

59 080313011601 Đặng Xuân Như 10/02/2013 Nữ 9.8 Tốt Tốt 7/2 8/2

60 080313008825 Võ Nguyễn Ngọc Như 05/09/2013 Nữ 8.9 Tốt Tốt 7/2 8/1



TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8 NĂM HỌC 2026-2027

61 080213003806 Nguyễn Thanh Phong 19/04/2013 Nam 8.4 Tốt Tốt 7/2 8/2

62 080213007893 Lê Hoàng Phúc 20/09/2013 Nam 6.5 Khá Khá 7/2 8/1

63 080213006526 Lê Nguyễn Trọng Phúc 08/07/2013 Nam 6.4 Đạt Tốt 7/2 8/2

64 080313007368 Nguyễn Hồng Quý 12/06/2013 Nữ 8.1 Khá Tốt 7/2 8/2

65 080313002851 Lý Ngọc Nhã Quyên 26/04/2013 Nữ 7.3 Khá Khá 7/2 8/2

66 080313014021 Nguyễn Song Song 15/08/2013 Nữ 8.4 Khá Khá 7/2 8/1

67 080213004092 Hồ Nguyễn Trường Sơn 01/01/2013 Nam 8.5 Khá Tốt 7/2 8/2

68 080213013872 Nguyễn Hồng Tâm 07/06/2013 Nam 5.6 Đạt Khá 7/2 8/2

69 080213007845 Nguyễn Hoàng Thái 01/01/2013 Nam 9.1 Tốt Tốt 7/2 8/2

70 080213003922 Trần Văn Thịnh 18/07/2013 Nam 9.3 Tốt Tốt 7/2 8/2

71 080313002358 Nguyễn Ngọc Kỳ Thư 02/07/2013 Nữ 8.4 Tốt Tốt 7/2 8/1

72 080313004252 Phan Lê Thùy Trang 05/05/2013 Nữ 7.4 Khá Tốt 7/2 8/1

73 080313010930 Lê Hoàng Ngọc Trâm 01/04/2013 Nữ 7.8 Khá Tốt 7/2 8/1

74 080313009944 Trần Nguyễn Bảo Trâm 17/03/2013 Nữ 9.8 Tốt Tốt 7/2 8/2

75 080213005811 Đặng Minh Trí 25/01/2013 Nam 6.9 Đạt Khá 7/2 8/1

76 080313013258 Lê Huỳnh Ánh Trúc 16/05/2013 Nữ 9.6 Tốt Tốt 7/2 8/2

77 080213006212 Nguyễn Nhật Trường 08/11/2013 Nam 7.9 Khá Tốt 7/2 8/2

78 080313008958 Phan Thị Mỹ Tuyền 08/05/2013 Nữ 8.7 Tốt Tốt 7/2 8/2

79 079313044079 Trần Ngọc Hải Vi 14/12/2013 Nữ 9.1 Tốt Tốt 7/2 8/1

80 080313005544 Nguyễn Đoàn Hạ Vy 20/11/2013 Nữ 9.4 Tốt Tốt 7/2 8/1

81 080313002966 Phan Ngọc Thúy Vy 08/12/2013 Nữ 7.5 Khá Tốt 7/2 8/2

82 079313047695 Huỳnh Như Ý 05/12/2013 Nữ 8.3 Tốt Tốt 7/2 8/1

83
Lê Ngọc Trân Ny

24/07/2013
Nữ 8.4 Tốt Tốt PVT chuyển đến 8/2

84
Phạm Thị Yến Nhi

12/4/2013
Nữ Tốt Tốt

THCS Quảng 

Nham, Thanh 8/1

85
Trần Ngọc Trọng Nhân

04/04/2013
Nam 8.1 Tốt Tốt

Thủ thừa chuyển 

đến 8/2



1 080312008762 Nguyễn Quỳnh Anh 31/03/2012 Nữ 9.5 Tốt Tốt 8/1 9/2

2 080212004847 Nguyễn Thiên Bảo 02/09/2012 Nam 7.9 Khá Tốt 8/1 9/3

3 080212014336 Lê Đức Duy 18/06/2012 Nam 8.7 Tốt Tốt 8/1 9/3

4 080312008233 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/07/2012 Nữ 8.5 Tốt Tốt 8/1 9/3

5 080212012343 Nguyễn Tấn Đạt 11/05/2012 Nam 7.3 Khá Tốt 8/1 9/2

6 080212009412 Hứa Phước Hào 30/07/2012 Nam 8.3 Khá Tốt 8/1 9/3

7 080312008413 Hứa Ngọc Hân 26/03/2012 Nữ 7.8 Khá Tốt 8/1 9/2

8
080312011031 Trần Ngọc Gia Hân

13/04/2012
Nữ 9.0 Tốt Tốt 8/1

Chuyển đi 

Đồng Nai

9 080212014595 Phan Thành Khang 12/10/2012 Nam 6.0 Đạt Tốt 8/1 9/1

10 080212001642 Tô Minh Khang 25/09/2012 Nam 7.7 Khá Khá 8/1 9/3

11 080212004657 Võ Trí Khang 28/09/2012 Nam 9.6 Tốt Tốt 8/1 9/3

12 080212008644 Bùi Võ Đăng Khoa 01/01/2012 Nam 6.7 Đạt Tốt 8/1 9/3

13 080312004299 Huỳnh Nhã Lam 24/12/2012 Nữ 8.9 Tốt Tốt 8/1 9/3

14 080312002900 Lê Yến Linh 27/04/2012 Nữ 9.9 Tốt Tốt 8/1 9/3

15 080312013071 Nguyễn Thị Thảo Loan 12/10/2012 Nữ 7.8 Khá Tốt 8/1 9/1

16 089212019943 Võ Nhất Long 09/12/2012 Nam 7.9 Khá Tốt 8/1 9/2

17 080212005042 Nguyễn Thành Lợi 27/01/2012 Nam 8.4 Tốt Tốt 8/1 9/3

18 080312003457 Bùi Nguyễn Kim Ngân 03/03/2012 Nữ 9.6 Tốt Tốt 8/1 9/3

19 080312004694 Nguyễn Quỳnh Như 28/09/2012 Nữ 9.8 Tốt Tốt 8/1 9/3

20 080312013332 Lê Thị Kiều Oanh 28/08/2012 Nữ 8.7 Tốt Tốt 8/1 9/3

21 080212005730 Hứa Hoàng Phúc 12/11/2012 Nam 6.2 Đạt Tốt 8/1 9/3

22 080212015473 Nguyễn Phương Hải Phúc 06/11/2012 Nam 8.8 Tốt Tốt 8/1 9/3

23 080212012608 Lê Nguyễn Hoàng Quân 09/06/2012 Nam 9.1 Tốt Tốt 8/1 9/3

24 080212010514 Trần Minh Quân 12/02/2012 Nam 5.9 Đạt Tốt 8/1 9/1

25 079212062586 Huỳnh Phúc Sang 23/07/2012 Nam 6.8 Khá Tốt 8/1 9/2

26 080212006048 Trương Hoàng Thái 02/03/2012 Nam 9.1 Tốt Tốt 8/1 9/1

27 079212063800 Bùi Võ Minh Thành 11/12/2012 Nam 7.0 Khá Tốt 8/1 9/3

28 080312003923 Đặng Ngọc Phương Thảo 17/04/2012 Nữ 9.4 Tốt Tốt 8/1 9/2

29 079212002149 Nguyễn Quốc Thịnh 19/04/2012 Nam 7.5 Khá Tốt 8/1 9/3

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG
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TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2026-2027

30 080312011443 Nguyễn Ngọc Kiều Thương 30/05/2012 Nữ 8.5 Tốt Tốt 8/1 9/1

31 080212014552 Nguyễn Minh Toàn 23/02/2012 Nam 7.0 Khá Khá 8/1 9/2

32 080212006795 Phạm Quốc Trọng 19/12/2012 Nam 6.8 Khá Tốt 8/1 9/3

33 080212004025 Bùi Minh Vương 17/09/2012 Nam 7.0 Khá Tốt 8/1 9/1

34 080312015225 Đặng Ngọc Thảo Vy 14/07/2012 Nữ 6.7 Đạt Tốt 8/1 9/3

35 082312005499 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/09/2012 Nữ 8.9 Tốt Tốt 8/1 9/2

36 080312005336 Đặng Hoàng Như Ý 29/06/2012 Nữ 8.6 Khá Tốt 8/1 9/3

37 080212008639 Đặng Hữu An 28/10/2012 Nam 7.9 Khá Tốt 8/2 9/1

38 080212008335 Bùi Tuấn Anh 09/07/2012 Nam 7.7 Khá Tốt 8/2 9/2

39 080312013706 Lê Thị Minh Anh 25/04/2012 Nữ 8.4 Khá Tốt 8/2 9/3

40 080212006701 Nguyễn Hoài Anh 25/12/2012 Nam 5.7 Đạt Tốt 8/2 9/2

41 080312014854 Trần Thị Phương Du 27/01/2012 Nữ 7.8 Khá Tốt 8/2 9/3

42 8000570014 Đặng Thị Mỹ Duyên 01/11/2012 Nữ 7.0 Đạt Tốt 8/2 9/2

43 080212001646 Nguyễn Minh Hải 26/09/2012 Nam 8.4 Khá Tốt 8/2 9/3

44 080212015165 Phan Gia Huy 25/07/2012 Nam 8.6 Tốt Tốt 8/2 9/2

45 080212009717 Nguyễn Đặng Khánh Hưng 21/02/2012 Nam 7.4 Khá Khá 8/2 9/1

46 080312001511 Hứa Nguyễn Thiên Hương 15/02/2012 Nữ 6.7 Đạt Tốt 8/2 9/1

47 080212002934 Phan Nguyễn Duy Khang 26/03/2012 Nam 9.2 Tốt Tốt 8/2 9/2

48 080212003134 Phan Nguyễn Đăng Khôi 21/09/2012 Nam 8.5 Tốt Tốt 8/2 9/1

49 080212007206 Huỳnh Vỹ Kỳ 30/08/2012 Nam 6.2 Đạt Khá 8/2 9/2

50 080212012896 Nguyễn Nhật Kỳ 22/04/2012 Nam 9.1 Tốt Tốt 8/2 9/2

51 080312008172 Bùi Nguyễn Quỳnh Lam 23/07/2012 Nữ 9.9 Tốt Tốt 8/2 9/2

52 080212012991 Trần Thành Long 30/12/2012 Nam 7.7 Khá Tốt 8/2 9/1

53 080212012514 Vỏ Trần Hoàng Long 17/12/2012 Nam 5.9 Đạt Khá 8/2 9/2

54 080212011977 Hứa Bảo Lộc 02/02/2012 Nam 7.0 Khá Tốt 8/2 9/3

55 080312016513 Nguyễn Thị Thu Ngân 19/08/2012 Nữ 7.8 Khá Tốt 8/2 9/2

56 080312013891 Đỗ Lâm Ngọc Như 06/08/2012 Nữ 8.5 Tốt Tốt 8/2 9/2

57 080212007719 Phan Nguyễn Điền Phát 21/06/2012 Nam 6.9 Khá Tốt 8/2 9/2

58 080312010985 Nguyễn Thị Bảo Quyên 15/10/2012 Nữ 7.4 Đạt Tốt 8/2 9/3

59 052312006618 Ngô Đặng Xuân Quỳnh 11/05/2012 Nữ 6.7 Khá Tốt 8/2 9/2

60 080212015876 Bùi Nguyễn Hoàng Thái 19/07/2012 Nam 6.6 Đạt Tốt 8/2 9/2

61 080312010312 Nguyễn Lê Vy Thảo 25/04/2012 Nữ 9.7 Tốt Tốt 8/2 9/2

62 080212015640 Trần Quốc Thi 04/11/2012 Nam 6.8 Đạt Tốt 8/2 9/2



TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2026-2027

63 080212014567 Trần Đức Thịnh 21/07/2012 Nam 8.1 Khá Tốt 8/2 9/1

64 080212010119 Đinh Hữu Thuận 29/03/2012 Nam 6.9 Đạt Tốt 8/2 9/1

65 080312010572 Nguyễn Thị Hồng Thủy 29/11/2012 Nữ 6.7 Đạt Khá 8/2 9/1

66 080312008916 Nguyễn Ngọc Minh Thư 31/08/2012 Nữ 8.7 Tốt Tốt 8/2 9/2

67 080312013375 Trương Ngọc Mai Thư 10/03/2012 Nữ 9.8 Tốt Tốt 8/2 9/1

68 080212005509 Lê Hồng Thương 29/06/2012 Nam 9.4 Tốt Tốt 8/2 9/2

69 080312008386 Nguyễn Hồng Bảo Thy 14/07/2012 Nữ 9.0 Tốt Tốt 8/2 9/2

70
080312015145

Trang Nguyễn Thị 

Huyền Trâm
11/04/2012

Nữ 8.4 Khá Tốt 8/2 9/2

71 080212004911 Tô Thanh Tú 04/01/2012 Nam 6.3 Đạt Tốt 8/2 9/2

72 080312009613 Bùi Ngọc Nhã Uyên 10/11/2012 Nữ 8.2 Khá Tốt 8/2 9/2

73 080212014532 Nguyễn Ngọc Vũ 05/04/2012 Nam 8.5 Tốt Tốt 8/2 9/2

74 080312015029 Nguyễn Ngọc Như Ý 06/02/2012 Nữ 6.8 Đạt Tốt 8/2 9/2

75 080312003350 Phan Hải Yến 15/07/2012 Nữ 8.5 Tốt Tốt 8/2 9/3

76 080312001872 Lê Nguyễn Ngọc Thảo Vy 03/11/2012 Nữ 8.7 Tốt Tốt 8/2 9/2

77 080312007207 Tô Thị Thúy An 23/05/2012 Nữ 8.9 Tốt Tốt 8/3 9/3

78 080312004882 Bùi Huỳnh Tú Anh 08/06/2012 Nữ 8.7 Tốt Tốt 8/3 9/1

79 080212011784 Trần Nhất Bảo 01/04/2012 Nam 7.1 Đạt Khá 8/3 9/1

80 080312001996 Đặng Ngọc Khánh Băng 12/05/2012 Nữ 9.4 Tốt Tốt 8/3 9/1

81 080312008755 Nguyễn Trương Bảo Châu 27/11/2012 Nữ 8.4 Khá Tốt 8/3 9/1

82 080212004635 Phan Anh Duy 04/05/2012 Nam 7.3 Khá Tốt 8/3 9/1

83 080312006696 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 28/06/2012 Nữ 8.3 Tốt Tốt 8/3 9/1

84 080212011858 Bùi Thế Hiển 22/03/2012 Nam 8.4 Tốt Tốt 8/3 9/1

85 080212013613 Lê Minh Hiệu 08/06/2012 Nam 6.5 Đạt Tốt 8/3 9/1

86 080212015622 Bùi Võ Hoàng Kha 08/06/2012 Nam 8.4 Khá Tốt 8/3 9/2

87 080212015745 Phan Trọng Khang 21/06/2012 Nam 6.8 Đạt Tốt 8/3 9/1

88 080212010704 Nguyễn Đăng Khoa 04/09/2012 Nam 9.1 Tốt Tốt 8/3 9/1

89 080212016457 Phạm Công Lâm 25/02/2012 Nam 7.3 Khá Tốt 8/3 9/3

90 080212005013 Trần Đặng Thiên Long 07/11/2012 Nam 7.5 Khá Tốt 8/3 9/2

91 080212012142 Trần Hạo Minh 01/09/2012 Nam 6.1 Đạt Khá 8/3 9/3

92 080312009775 Bùi Nguyễn Như Ngà 21/04/2012 Nữ 9.7 Tốt Tốt 8/3 9/1

93 080312005422 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc 05/06/2012 Nữ 9.3 Tốt Tốt 8/3 9/2

94 080212005852 Nguyễn Tấn Nguyện 29/11/2012 Nam 6.3 Đạt Tốt 8/3 9/1



TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS LONG PHỤNG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2026-2027

95 080312013747 Nguyễn Hồng Thanh Nguyệt 30/04/2012 Nữ 9.0 Tốt Tốt 8/3 9/1

96 080212014406 Lê Trần Hoàng Phát 15/08/2012 Nam 7.4 Khá Tốt 8/3 9/3

97 080212002919 Võ Lê Phong 15/02/2012 Nam 8.3 Khá Tốt 8/3 9/2

98 080312012587 Hứa Hồng Phúc 12/01/2012 Nữ 7.9 Khá Tốt 8/3 9/1

99 080212007269 Nguyễn Hoàng Thiện Phúc 25/05/2012 Nam 8.9 Tốt Tốt 8/3 9/1

100 080212005887 Phạm Việt Quang 22/05/2012 Nam 8.4 Khá Tốt 8/3 9/1

101 080212003880 Hứa Hoàng Quân 17/07/2012 Nam 6.0 Đạt Tốt 8/3 9/1

102 080212009284 Nguyễn Duy Quý 08/02/2012 Nam 6.5 Đạt Tốt 8/3 9/3

103 080212007199 Phạm Duy Thái 06/01/2012 Nam 7.3 Khá Tốt 8/3 9/2

104 080212012848 Phan Hoàng Thiên 29/10/2012 Nam 5.7 Đạt Đạt 8/3 9/3

105 080312002357 Lê Nguyễn Kim Thy 25/09/2012 Nữ 6.8 Đạt Tốt 8/3 9/1

106 080312000944 Bùi Thị Bảo Trân 11/09/2012 Nữ 8.6 Khá Tốt 8/3 9/1

107 082312000594 Phạm Ngọc Lan Trinh 24/11/2012 Nữ 9.0 Tốt Tốt 8/3 9/3

108 080212006235 Nguyễn Minh Trung 15/02/2012 Nam 9.4 Tốt Tốt 8/3 9/1

109 080312001993 Hứa Nguyễn Cẩm Uyên 23/11/2012 Nữ 7.0 Đạt Tốt 8/3 9/3

110 080312005813 Lê Ngọc Tường Vy 08/06/2012 Nữ 8.1 Khá Tốt 8/3 9/3

111 080312014368 Nguyễn Tường Vy 11/12/2012 Nữ 7.5 Khá Tốt 8/3 9/1

112 080312012803 Lâm Ngọc Như Ý 13/05/2012 Nữ 9.6 Tốt Tốt 8/3 9/1

113 080312008539 Nguyễn Hoàng Hải Yến 15/12/2012 Nữ 7.1 Khá Tốt 8/3 9/1

114
Nguyễn Thị Kim Anh

08/05/2012
Nữ 7.9 Khá Tốt

PVT 

chuyển đến 9/3

115
Võ Bảo Ngọc 22/07/2012 Nữ Tốt Tốt THCS Vĩnh 

Công 

chuyển đến

9/3


